
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đỗ Văn Sáu 10/11/1968 dovansauqn@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hải
Thành phố 

Qui Nhơn

2 Võ Thanh Hoàng 17/02/1969
vothanhhoang1969@gmail

.com
Trường Tiểu học Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

3 Đỗ Thị Thanh Bình 13/02/1969
dothithanhbinh1969@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

4 Lâm Thị Sao 07/11/1985 lamthisao1984@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hội
Thành phố 

Qui Nhơn

5 Đỗ Văn Sự 08/06/1992 suchanhkhoan@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Lý
Thành phố 

Qui Nhơn

6 Nguyễn Thanh Vương 20/06/1978
nguyenthanhvuong78@gm

ail.com
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Nguyễn Thị Ngọc Mai 15/06/1968
ngocmainhonly@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Hà Thị Hoa 15/11/1992
hathihoa111511@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Huỳnh Thị Diễm Kiều 07/08/1997
diemkieub7897@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Lê Huy Dự 20/02/1976 huydunp@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

11 Lê Văn Việt 08/12/1972 levanviet3a@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

12 Long Thị Ngân 04/11/1997 longngan@gmail.com Nùng Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

13 Nguyễn Thị Diễm Hiền 05/09/1989 mayngan89@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

14 Nguyễn Thị Diễm Hương 09/09/1996 diemhuongpeo@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

15 Võ Thị Bích Phương 20/02/1996
vothibichphuong.np@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Nguyễn Thị Mộng Quyền 01/04/1997
langmanbuonmua97@gmai

l.com
Trường Tiểu học Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Nguyễn Thị Trâm 01/06/1996
tramnguyen9651@gmail.c

om
Trường Tiểu học Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Trần Thị Tâm 22/09/1995 ttam7189@gmail.com Trường Tiểu học Phước Mỹ
Thành phố 

Qui Nhơn

19 Đặng Thị Kim Kiều 28/02/1981 tokieury@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

20 Nguyễn Thị Hồ Như 18/06/1984 honhu1984@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

QUY NHƠN, VÂN CANH - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Sỹ - Trƣờng Tiểu học Nhơn Lý

- Điện thoại: 0981003057 - Email: nguyentrieupcx07@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)
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21 Phan Thị Kim Loan 20/08/1973
phanthikimloan002@gmail

.com

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Phan Thị Thu Hằng 12/09/1967 ptthangthqt@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Trần Thị Hoài Đức 19/01/1971 hoaiducqt@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Trịnh Thị Huyền 14/08/1979
huyentieuhocqt@gmail.co

m

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Nguyễn Thị Việt Hồng 25/01/1992 canoc250192@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Trần Thị Nữ Vương 25/11/1981 nuvuong1981@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Trần Thúy Hà 23/11/1976
tranthuyhagiaovien@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Trần Văn Kiệt 15/11/1969
trankiet15111969@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Lê Thị Tuyết Hoa 01/10/1993
lethituyethoa695@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Trần Thị Giang 10/03/1984 trangiang84nb@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Trương Đình Long 21/09/1980 dinhlongbd79@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Ngô Thị Giao 20/12/1977 ngothigiao77@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Nguyễn Lê Thị Bích Hà 17/11/1978
hanguyen78thd@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Nguyễn Thị Thu Hằng 25/11/1979 thuhangthd79@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Trịnh Kiều Hưng 17/01/1982
hungtrinhkieu@yahoo.com

.vn
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Dương Thị Mỹ Vân 12/10/1980 vandtm2011@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Lê Phạm Anh Tuyền 04/09/1977
tuyenle1976.qn@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Mai Thị Điệp 06/06/1978
06061979xuandiep@gmail

.com

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 11/12/1972
nguyenthimyletqt@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Thái Vân Thủy 04/11/1978
thaivanthuy1978@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Văn Thị Lệ Trinh 24/03/1982 letrinh2403@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Lê Thị Thanh Trúc 20/04/1969
thanhtrucvovandung@gma

il.com

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

43 Trần Thị Minh Lưu 24/08/1978 minhluuvvd@gmail.com
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

44 Trương Ngọc Thu 16/11/1977 tnthu2017@gmail.com
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Nguyễn Thị Thu 26/12/1969
thunguyench2020@gmai.c

om
Ba-Na Trường Tiểu học Canh Hiệp

Huyện Vân 

Canh

46 Trần Thị Kim Hoa 10/08/1992
tranthikimhoa515@gmail.c

om
Trường Tiểu học Canh Hiệp

Huyện Vân 

Canh

47 Trần Thị Viên 30/10/1993 vientranch93@gmail.com Chăm Trường Tiểu học Canh Hiệp
Huyện Vân 

Canh



48 Trần Văn Nuôi 02/10/1967
tranvannuoi1967@gmail.c

om
Trường tiểu học Canh Hòa

Huyện Vân 

Canh

49 Bàn Thanh Tùng 20/07/1978
hoadaison2011@gmail.co

m
Ba-Na Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

50 Lê Thị Na Uy 06/01/1996 lethinauy96@gmail.com Trường tiểu học Canh Liên
Huyện Vân 

Canh

51 Nguyễn Thị Bích Ly 10/02/1995
nguyenthibichly05@gmail.

com
Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

52 Đoàn Thị Bích 09/09/1969 bichhoahiepha@gmail.com Chăm Trường tiểu học Canh Thuận
Huyện Vân 

Canh

53 Lê Thị Bích Tâm 10/12/1995
hoacomay10121995@gmai

l.com
Trường tiểu học Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

54 Nguyễn Thị Kim Trang 06/07/1991
nguyenthikimtrangthct@g

mail.com
Trường tiểu học Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

55 Nguyễn Thị Vân 31/12/1969 vanbinhvc@gmail.com Trường tiểu học Canh Thuận
Huyện Vân 

Canh

56 Nguyễn Thị Minh Tuyết 09/05/1981
thuytuyetcanhvinh@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

57 Phạm Thị Thu Hồng 18/12/1968
phamthuhong68@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

58 Trần Hữu Nồng 12/02/1963
tranhuunongcv1@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

59 Trần Văn Tú 28/03/1967 tranvantucv1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

60 Nguyễn Hồ Thị Lệ Thủy 13/04/1976
lethuythcv1976@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

61 Nguyễn Văn Dũng 01/01/1965 dungtui65@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

62 Nguyễn Văn Vụ 03/02/1965
vunguyenvan1965@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

63 Hồ Văn Phan 29/03/1970 hophan70@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

64 Lê Thị Mỹ Chi 25/05/1994
lethimychi25051994@gma

il.com

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

65 Nguyễn Thị Công Chính 27/05/1968
nguyenthicongchinh55@g

mail.com

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

Danh sách này gồm có 65 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thanh Hữu 01/07/1979 huuhyvong@gmail.com
Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Nguyễn Thị Đương 05/07/1987
duongnguyenktla@gmail.c

om

Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

3 Phan Thị Mỹ Linh 20/10/1982 mylinhhyvong@gmail.com
Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

4 Trần Thị Mai Lâm 22/04/1986
mailamtran2204@gmail.co

m

Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

5 Võ Thị Hồng Thắm 07/08/1997
thamvth.quynhon@ischool

.edu.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

6 Nguyễn Văn Sơn 03/04/1967
vanson1967qn67@gmail.c

om

Trường TH, THCS Nhơn 

Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Bùi Thị Bích Trâm 15/10/1998 chitram50707@gmail.com Trường Tiểu học Âu Cơ
Thành phố 

Qui Nhơn

8 Huỳnh Thị Minh Nguyệt 16/02/1979
huynhminhnguyet79@gma

il.com
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Nguyễn Thị Thanh Lộc 04/09/1977 nttloc77@gmail.com Trường Tiểu học Âu Cơ
Thành phố 

Qui Nhơn

10 Nguyễn Thị Thứng 24/09/1990
nguyenthithung1990@gma

il.com
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Lương Thị Thủy 05/07/1994 luongthuy797@gmail.com Nùng
Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Thị Quỳnh Như 01/02/1997
quynhnhu121997@gmail.c

om

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Nguyễn Thị Thanh Thuý 28/07/1977 khu1976@gmail.com
Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Từ Thị Minh Thúy 23/03/1994
tuduykhuong95@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Cáp Thị Thanh Hiền 05/02/1977
capthithanhhien@gmail.co

m
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Nguyễn Hữu Thông 14/08/1964 thongqn218@gmail.com Trường Tiểu học Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

17 Nguyễn Thị Bích Phương 08/10/1996 bp19961008@gmail.com Trường Tiểu học Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

18 Nguyễn Thị Thu Lan 26/02/1992
thulannguyen1991@gmail.

com
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Trần Thị Ngọc Thanh 20/03/1993
tranthingocthanh58@gmail

.com
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

20 Võ Thị Thu Hằng 17/07/1978
truongsonhcqn@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

QUY NHƠN - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Đỗ Thị Hậu Lan - Trƣờng Tiểu học Âu Cơ

- Điện thoại: 0961733864 - Email: thanhlongts1988@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



21 Hồ Thị Hồng Ngọc 20/04/1969
hongngocqn1969@gmail.c

om

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Lê Thị Thanh Thúy 01/01/1968 thuynhihan68@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/10/1976 thuhienn76@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Nguyễn Thị Trân Châu 14/07/1980
tranchaunguyen1980@gma

il.com

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Hồ Thị Xuân Hương 12/10/1971 huonghx123@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

26 Phạm Thị Thanh Nhàn 14/01/1979 sockyqn@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

27 Cao Thị Kim Yến 31/10/1969
caokimyen1969@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Đặng Thị Ngọc Trình 02/04/1977
dangthingoctrinh987@gma

il.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Đỗ Thị Hồng Hạnh 09/08/1973
honghanh67ntb@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Huỳnh Thị Hồng Diệu 12/02/1983 hongdieulhp@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Nguyễn Hà Tố Thi 20/09/1976 nguyenhatothi@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Nguyễn Thị Kiều Linh 01/08/1984
nguyenthikieulinh84@gma

il.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Nguyễn Thị Thanh Lý 12/06/1978
thanhlylhp1978@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Phạm Thị Ái Nhi 27/02/1983
nhitranquoctoan@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Đinh Thảo Hoa 21/05/1979 hoadinh36@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

36 Đỗ Thị Tuyết 06/07/1987 dotuyet1234@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

37 Trần Thị Diệu Hiền 01/08/1981
dieuhienqn1981@gmail.co

m
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Trần Thị Thu Thanh Tâm 20/02/1971
tranthithuthanhtam@yahoo

.com.vn
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Lê Thị Diệu 02/08/1972 minhkhue919@gmail.com
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Lương Thị Hồng Quyên 08/08/1983
luonghongquyenk4@gmail

.com

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Nguyễn Ngọc Bích 06/05/1979 ngocbich.ltk@gmail.com
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/10/1982 vlinhdan2711@gmail.com
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

43 Võ Thị Thu Dung 10/10/1978
tienhoangdung3004@gmai

l.com

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

44
Nguyễn Đinh Phương 

Hoàng
10/03/1997

phuonghoang.sp97@gmail.

com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Nguyễn Thị Minh Tuấn 20/11/1969 nmtuan1969@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

46 Nguyễn Thị Nga 10/01/1967 nhungtung119@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

47 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 26/10/1981
hoangoanhvneco10@gmail

.com
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn



48 Phạm Thị Thuý Hằng 02/06/1992
thuyhangpham020692@g

mail.com
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

49 Tô Ngọc Hà 24/09/1992 ngochadhpy@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Quyền
Thành phố 

Qui Nhơn

50 Trần Thị Thu Hiền 17/06/1992 tranhientsvn@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Quyền
Thành phố 

Qui Nhơn

51 Trần Thị Thùy Linh 06/10/1993
thuylinhsweet1993@gmail.

com
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

52 Dương Thị Kim Trâm 17/11/1979
kimtram20082009@yahoo.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

53 Nguyễn Thị Lan 06/01/1990
huongngoclan0690@gmail

.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

54 Nguyễn Thị Xuân Diệu 27/10/1978 xuandieunk@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

55 Đặng Anh Đào 05/03/1981 daonkhuyen@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

56 Đoàn Thị Giỏi 20/10/1974 doangioi74@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

57 Hoàng Thị Bích Nga 20/08/1977 hoangnga227@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

58 Lê Thị Phương 26/11/1974 phuongle6226@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

59 Lê Thị Xuân Hồng 30/03/1969
lethixuanhong1969@gmail

.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

60 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 22/03/1982 mythanh7779@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

61 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/01/1977
thanhtam120177@gmail.c

om

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

62 Nguyễn Thị Thanh Thúy 05/07/1971 chuongtuoitre@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

63 Nguyễn Thị Thơm 01/01/1976 thomkdgr@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

64 Tô Thị Minh Hiền 02/05/1979
tothiminhhien123@gmail.c

om

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

65 Trần Thị Xuân Huy 04/07/1979
giaovienxuanhuy@gmai.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

66 Trần Trương Lê Phương 07/03/1992 lephuongqn92@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

67 Võ Thị Trang 05/07/1982
hoanggiahung9999@gmail

.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 67 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Hồ Quý Bảo 07/11/1993 quybaoho@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An
Huyện Tuy 

Phước

2
Nguyễn Kim Hoàng 

Phương
24/02/1996

phuongnkh1996@gmail.co

m
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

3 Nguyễn Thị Hương Trà 28/10/1980 trahoi1979@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An
Huyện Tuy 

Phước

4 Nguyễn Thị Thuận 13/03/1994 thuanbin1994@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An
Huyện Tuy 

Phước

5 Đào Thị Hồng Lê 28/12/1975
thuthaobd1992@gmail.co

m
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

6 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25/06/1969
tuyetnguyenbh1969@gmai

l.com
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

7
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt
30/08/1971

thanhnguyetht1971@gmail

.com
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

8 Nguyễn Thị Thanh Thuận 20/05/1990
thanhthuan205@gmail.co

m
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

9 Võ Thị Thu Thủy 30/09/1974
nguyenthixuanthu.vn@gm

ail.com

Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

10 Nguyễn Thị Phương Dung 02/02/1980
phuongdungdt6789@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

11 Huỳnh Thị Mỹ Tiến 31/12/1966 htmtmytien@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

12 Nguyễn Thị Tín 12/06/1967 tinbd67@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

13 Lê Thị Xuân Diễm 19/07/1976
diemthucphuochiep@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

14 Nguyễn Thị Cẩm Hòa 20/02/1977
nguyenthicamhoa777@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

15 Nguyễn Thị Tuyết Mai 17/07/1968 tuyetmai0717@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

16 Phùng Xuân Kỳ 14/07/1969
kyphungxuan1969@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

17 Ngụy Thị Xuân Nữ 27/08/1995
nguythixuannu@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

18 Phùng Thị Tuyết Nhi 12/06/1995 tuyetnhi3622@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

19 Huỳnh Thị Loan 19/06/1966
loanphuochung@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

20
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
16/08/1968

nguyenthithanhhuong1968

@gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

21 Nguyễn Thị Thanh Hà 07/01/1967
nguyenhaphuocloc1@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

TUY PHƢỚC - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Nhƣ Ý - Trƣờng Tiểu học Số 1 Phƣớc Thắng

- Điện thoại: 0365224576 - Email: nhuynguyens123@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



22 Võ Thị Bảo Quyên 05/04/1978
giophuongdong2005@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

23 Đỗ Thị Phấn 19/10/1966 dothiphan19@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

24 Huỳnh Thị Kim Hoàng 15/08/1992
huynhkimhoang92@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

25 Diệp Thị Bảo Hoan 05/10/1969 hoannghi6789@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

26 Bùi Thị Hồng Thoa 09/05/1996
hongthoabui96@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

27 Dương Thị Hồng Diễm 27/08/1995
duongdiem967@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

28 Phan Thị Mỹ Vương 25/06/1980
havuong1980pq@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

29 Nguyễn Anh Duy 28/02/1994 duychaomao@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

30 Trần Hữu Lễ 25/02/1964 tranhuule64@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

31 Trần Thị Thanh Thuý 05/08/1974
tranthithanhthuy999@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

32 Nguyễn Thị Thanh Diệp 03/05/1992 thanhdieptp92@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

33 Nguyễn Thị Thảo Ly 12/07/1995 lynguyendhpy@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

34 Hồ Thị Hiếu 02/02/1992 hothihieuqnu@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

35 Hồ Thị Nhơn Thủy 16/02/1983
nhonthuyhoasua@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

36 Trần Thị Hưởng 03/07/1968
tranthihuongtttp@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

37 Trương Thị Mỹ Phương 29/05/1978
phuong.truongpt3@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

38 Mai Thị Bích Vân 10/07/1982
maivantuyphuoc@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

39 Lê Thị Kiều Ngân 20/08/1994
lethikieungan200894@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

40 Nguyễn Thị Lệ Thu 06/10/1977
nguyenthilethuph@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

41 Lê Thị Xê 09/06/1967 lethixe1234@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

42 Lê Thị Hoàng Diễm 18/12/1977 diemle059@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

43 Hà Thị Thu Cúc 30/07/1971
hathithucuc1971@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

44 Lê Thị Cảnh 10/10/1967
lethicanh10.1067@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

45 Nguyễn Thị Kim Loan 10/06/1974
trankimhan123@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

46 Đỗ Ngọc Thống 02/07/1996 buithu221@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

47 Nguyễn Thị Đại Hạnh 06/03/1993
nguyenthidaihanh@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

48 Nguyễn Thị Thanh Hải 02/01/1978
nguyenthithanhhaiphuocso

n@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước



49 Tô Văn Thuận 01/08/1968
tovanthuanson2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

50 Nguyễn Tiến Nay 03/02/1968 tiennay0302@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

51 Trần Thị Kiều My 28/10/1992
tranthikieumy281092@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

52 Đỗ Trọng Hải 07/08/1995
dotronghaitdmu95@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

53 Nguyễn Thị Dạ Thanh 30/11/1968 dthanhc1pt@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

54 Lê Thị Khánh Linh 09/07/1978
marialekhanhlinh78@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

55 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/01/1996
thuhien01021996@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

56 Ngô Thị Thơ 01/03/1968 nhanle139@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

57 Trương Thanh Đạm 10/11/1961 thanhdamtp2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

58 Nguyễn Thị Ánh Loan 02/06/1976
anhloannguyenps3@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 3 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 58 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đỗ Thị Mỹ Nhung 20/08/1970 dinhbacvpub@gmail.com Trường Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

2 Nguyễn Thị Đẩu 06/06/1970
nguyenthidau6061970@g

mail.com
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

3 Kiều Thị Mỹ Nữ 16/02/1990 kieumynu90@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

4 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 04/03/1969
hoangmy446317@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

5 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 08/05/1982 mytram8582@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

6 Nguyễn Văn An 15/02/1965
nguyenvananbt1965@gmai

l.com
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

7 Cao Thị Minh Tâm 16/01/1978
minhtambt1978@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

8 Đào Thanh Thung 03/08/1975
daothanhthung@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

9 Trần Thị Hương 10/07/1971 huongbt1971@gmail.com Trường Tiểu học Bình Thành
Huyện Tây 

Sơn

10 Hồ Thị Ngãi 21/12/1970 hothingai2112@gmail.com Trường Tiểu học Bình Thuận
Huyện Tây 

Sơn

11 Nguyễn Thị Bích Loan 18/09/1995 bichloanch11@gmail.com Trường Tiểu học Bình Thuận
Huyện Tây 

Sơn

12 Trương Thị Thanh Nga 15/10/1968
ngabinhthuan1968@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

13 Đỗ Thị Hằng 21/12/1980 hangemons@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tường
Huyện Tây 

Sơn

14 Đoàn Thị Tất 20/10/1976 doanthitat@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tường
Huyện Tây 

Sơn

15 Trần Thị Ngọc Trang 20/11/1978
trangtranngoc1978@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Tường

Huyện Tây 

Sơn

16 Lê Thị Mười 15/05/1967 muoiltbn1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

17 Phan Thị Thanh Huyền 19/07/1988
hatinhminhthuong308@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

18 Thái Thị Dung 20/10/1970
thaithidung0116@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

19 Bùi Thị Thu Vân 19/01/1969 vantg3@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

20 Cao Thị Thanh Hương 01/03/1972
thanhhuongkorean@yahoo.

com.vn

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

21 Nguyễn Thị Mỹ Linh 27/05/1969 linhtg1@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

TÂY SƠN, PHÙ CÁT - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Phan Ngọc Đông Phƣơng - Trƣờng Tiểu học số 2 Bình Nghi

- Điện thoại: 0767132073 - Email: phanngocdongphuong1979@gmail.com 



22 Hoàng Thị Vân Anh 11/08/1977 vananhvoxan1@gmail.com Trường Tiểu học số 1 Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

23 Huỳnh Thị Minh 25/11/1969 minh_vx1@yahoo.com.vn Trường Tiểu học số 1 Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

24 Trần Thị Mỹ Dung 03/03/1967 mydungvoxan@gmail.com Trường Tiểu học số 1 Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

25 Văn Thị Vân 20/02/1971 vanthivan@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

26 Nguyễn Thị Ngọc Huy 20/08/1992
nguyenthingochuy1992@g

mail.com

Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

27 Phan Mỹ Kiều Ngân 07/03/1977 banbantran2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

28 Hoàng Thị Bình 01/01/1980 hbinhvx2@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

29 Khổng Thị Hải Yến 06/08/1968
yen-

khonghai@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 2 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

30 Ngô Thị Huệ 14/06/1968 nthue168@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

31 Nguyễn Thị Mỹ Dung 07/02/1976 mydung900@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

32 Nguyễn Thị Tố Như 11/05/1977
tonhuvoxan2@yahoo.com.

vn
Trường Tiểu học số 2 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

33 Phan Thị Mỹ 28/08/1971 myphan337@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

34 Trần Thị Lan 22/11/1966
lan0368775348@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây An

Huyện Tây 

Sơn

35 Lâm Thị Thiên 20/02/1974 lamthithientb@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

36 Đinh Thị Triều 24/09/1974
dinhthitrieu1974@gmail.c

om
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

37 Đoàn Thị Thướt 08/02/1979 thuottp79@gmail.com Trường Tiểu học Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

38 Nguyễn Thị Mỹ Dung 02/06/1980 mydungbbt1@gmail.com Trường Tiểu học Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

39 Đoàn Thị Anh 26/11/1977 anhdoan9234@gmail.com Trường Tiểu học Tây Thuận
Huyện Tây 

Sơn

40 Lê Thị Thế Trâm 20/07/1979 thetram2007@gmail.com Trường Tiểu học Tây Thuận
Huyện Tây 

Sơn

41 Đinh Kim Quang 21/02/1970 kimquangtb@gmail.com Trường Tiểu học Tây Vinh
Huyện Tây 

Sơn

42 Nguyễn Thị Bông 10/10/1967 tayvinh01@gmail.com Trường Tiểu học Tây Vinh
Huyện Tây 

Sơn

43 Nguyễn Thị Thu Vân 10/10/1972
nguyenthithuvan1972tv@g

mail.com
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

44 Trần Văn Danh 10/11/1965 danhtran123@gmail.com Trường Tiểu học Tây Vinh
Huyện Tây 

Sơn

45 Võ Tạ Hoàng Hiệp 24/12/1990 hoanghiepstb@gmail.com Trường Tiểu học Tây Vinh
Huyện Tây 

Sơn

46 Phan Thị Nga 01/01/1969
phanthingatayxuan@gmail.

com
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

47 Phan Thị Thanh Nga 21/03/1979
phannga.210379@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

48 Trần Thị Thu Uyên 06/06/1977
xuanloc_daln@yahoo.com.

vn
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn



49 Mạc Thị Thuận 10/09/1969 macthuan11@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

50 Nguyễn Thị Thu Hà 05/01/1970
nguyenthithuha1970tqd@g

mail.com

Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

51 Nguyễn Văn Dần 14/09/1975
nguyendan3579@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh An

Huyện Tây 

Sơn

52 Đặng Thị Hồng Thiêm 10/12/1991 hongthiem91@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

53 Nguyễn Thị Hiền 07/08/1988 hienn1676@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

54 Trần Thị Huệ 15/11/1968 hoahuepc@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

55 Lê Thị Khương 24/09/1968
khuongthcatchanh@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

56 Lương Thị Trà My 10/07/1988 tramythcc@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

57 Nguyễn Văn Thanh 25/10/1967
thanhthcatchanh@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

58 Đặng Thị Do 20/07/1973 dangthido73@gmail.com Trường tiểu học Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

59 Phạm Thị Kim Hạnh 23/01/1978
nguyenkimhung@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

60 Nguyễn Thị Sương 24/11/1992
vodinhkha1991@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

61 Nguyễn Thị Thay 05/03/1967 thaycathiep@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 61 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thị Anh Đào 19/12/1970
nguyenthianhdaothch@gm

ail.com
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

2 Phạm Thị Kim Hà 28/04/1971
hapham0338681489@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

3 Đặng Thị Xuân 10/02/1968
nguyenthingan1996@gmai

.com
Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

4 Trần Thị Đa 28/08/1968 dattcatlam@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

5 Trần Văn Dũng 02/03/1971
trandung020371@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

6 Lê Thị Trâm 08/11/1996 tramlethitram@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

7 Trần Thị Bích Nga 01/10/1977
tranbichnga1977@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

8 Nguyễn Thị Hàng 10/11/1980
phanchautuangv@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

9 Trương Quốc Anh 22/01/1985 quocanhcons@gmail.com Trường tiểu học Cát Sơn
Huyện Phù 

Cát

10 Nguyễn Thị Hiền 19/02/1996
nguyenthihiench11@gmail

.com
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

11 Phạm Thị Phúc Diễm 10/02/1983
phamphucdiem@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

12 Đặng Văn Thái 05/01/1965 dangvanthaigv@gmail.com Trường tiểu học Cát Thắng
Huyện Phù 

Cát

13 Nguyễn Thị Nga 21/01/1972
ngaths1catthang@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

14 Đặng Ngọc Hổ 16/07/1996
it.dangngochovietnam@gm

ail.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

15 Mai Thị Ngọc Nhuần 06/06/1978
mainhuan.060678@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

16 Nguyễn Thị Chung 18/03/1974
chungnguyenct649@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

17 Nguyễn Thị Sương 20/04/1969
nguyenthisuongthct@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

18 Nguyễn Văn Hiệp 20/04/1972 nvanhiepct73@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

19 Nguyễn Thị Hoa 10/10/1974
nguyenthihoacattien@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

20 Nguyễn Văn Minh 02/04/1965 vanminhgvct@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ CÁT - LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Thu Hƣơng - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Tƣờng

- Điện thoại: 0373727027 - Email: huong12979@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



21 Trần Thị Hồng Hạnh 15/08/1970 hanhtranthct@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

22 Đặng Thị Thu 03/10/1967
dangthithuhanh1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

23 Nguyễn Thành Luân 01/07/1992
thanhluan1207@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

24 Nguyễn Thị Lệ 10/02/1968
danghuutuong1967@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

25 Nguyễn Thị Thu Sương 18/10/1994
spsu35.nttsuong@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

26 Võ Thị Cảm 08/08/1969 vothicam59@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

27 Đặng Thị Thành 02/03/1981
dangthithanhcck1@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

28 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 15/11/1979 ntngocoanh79@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

29 Nguyễn Thị Thúy Vâng 24/12/1976 mvangthuy31@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

30 Thái Thị Tám 20/12/1969 thaithitam964@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

31 Tô Thị Kim Tuyến 06/07/1970 tuyenthck1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

32 Trần Thị Kim Cúc 25/05/1980 cucdegi@yahoo.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

33 Đoàn Thị Thanh Hiếu 28/08/1978 thanhhieucm1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

34 Nguyễn Bá Hoàng Lâm 23/10/1980
bahoanglamminh1@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

35 Nguyễn Thị Oanh 26/06/1981
nguyenoanhcm3@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

36 Nguyễn Thị Điểm 19/05/1968
nguyenthidiemcattan1@gm

ail.com
Trường tiểu học số 1 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

37 Phan Thị Tuyết 21/12/1978 kephat2012@gmail.com Trường tiểu học số 1 Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

38 Lê Đình Phương 01/01/1979
phuongdinhle79@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

39 Lê Trần Nguyệt Sương 27/03/1976
nguyetsuongvip1973@yah

oo.com.vn

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

40 Nguyễn Thị Hoàng Linh 09/10/1976
hoanglinh19765@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

41 Bùi Thị Như Anh 06/10/1968 buithinhuanh@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

42 Hà Thị Minh Tự 27/09/1979
hathiminhtunm1@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

43
Huỳnh Trương Cẩm 

Hương
08/01/1980

camhuongpc1980@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

44 Nguyễn Thị Kiều Oanh 11/12/1979 oanhnm1979@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

45 Phan Thị Minh Thu 29/10/1978 thuminhnm1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

46 Phạm Thị Kim Dung 20/09/1976
kimdungpham1976@gmail

.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

47 Phạm Thị Lệ Thi 02/03/1989 lethi02031989@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát



48 Phan Thị Thánh 02/02/1970
phanthithanh0270@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

49 Trần Thị Liêm 10/03/1967
tranthiliem1967@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

50 Bùi Thị Phượng 15/01/1980
buithiphuong35@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

51 Đặng Thị Thùy Phương 02/09/1982
dangthithuyphuongcatminh

@gmail.com

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

52 Trần Tấn Chiến 06/02/1980
tanchientran447@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

53 Lê Thị Tâm 27/07/1977 lethitam112@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

54 Đặng Thị Phượng 03/05/1980 binhphucat@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

55 Nguyễn Thị Trang 01/08/1968
thitrangcattrinh2@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

56 Nguyễn Thị Xuyến 01/08/1972
nguyenthixuyencattrinh2@

gmail.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

57 Võ Thị Thanh 20/04/1968
vothithanhcattrinh@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

58 Thái Thị Nhung 16/06/1974 nhungbeger@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

59 Trương Thị Lệ Lan 04/07/1975 lancattan0407@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

60 Nguyễn Thị Hồng Thủy 24/03/1973
nguyenthihongthuynm2@g

mail.com

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

61 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 16/09/1977 hanhthpc@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

62 Võ Thị Minh 08/02/1969 vothiminh69@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 62 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Văn Dũng 02/10/1981 nvdung8191@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

2 Võ Minh Thông 10/03/1963 thongnhonan@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

3 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/09/1977
anhtuyetchupah@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

4 Nguyễn Thị Thê 02/05/1970
thenhonhanh1970@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

5 Huỳnh Thị Hướng 02/08/1972
huynhthihuong258@gmail.

com
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

6 Lê Thị Thu Trang 04/04/1969
letrangnhonhau2@gmail.c

om
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

7 Lê Văn Vinh 10/05/1965
levanvinh65.an@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

8 Trịnh Thị Tuyết Hương 30/01/1973 trinhhuong46@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Hậu
Thị xã An 

Nhơn

9 Võ Thị Hà Giang 03/09/1994 giangvo.gv.94@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Hậu
Thị xã An 

Nhơn

10 Đỗ Thị Ngọc 08/05/1971 canngoc40@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hưng
Thị xã An 

Nhơn

11 Lê Thị Việt Oanh 16/06/1978 oanhtienlen@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hưng
Thị xã An 

Nhơn

12 Phạm Nguyễn Uyên Linh 30/12/1976
linhdaithang@yahoo.com.v

n
Trường Tiểu học Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

13 Nguyễn Thị Khả 20/03/1994
nguyenthikha94@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

14 Nguyễn Thị Thu Vân 22/04/1972
nguyentrieuthuhien72@gm

ail.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

15 Đặng Thị Minh Tỵ 22/03/1977
dangthiminhty77@gmail.c

om
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

16 Lê Thị Đào 30/01/1967 lethidao1a@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Lộc
Thị xã An 

Nhơn

17 Nguyễn Thị Hương 20/07/1994
nguyenhuong929496@gma

il.com
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

18 Võ Thị Hồng Loan 04/06/1979
vohongloan20182019@gm

ail.com
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

19 Nguyễn Văn Đội 01/04/1964 vandoithnm@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Mỹ
Thị xã An 

Nhơn

20 Nguyễn Văn Lộc 20/08/1970
loc0973821227@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

AN NHƠN, VĨNH THẠNH - LỚP 6

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Thu Thủy - Trƣờng PTDTBT TH&THCS Vĩnh Kim

- Điện thoại: 0358049664 - Email: thuthuy0875@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Phạm Thị Thúy Hằng 11/08/1968 phamththhang@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Mỹ
Thị xã An 

Nhơn

22
Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc 

Trang
27/09/1976

huynhngoctrangnp@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

23 Phan Thị Hồng Loan 18/12/1968 loannpvc123@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phong
Thị xã An 

Nhơn

24 Hồ Văn Mai 18/04/1972 hovanmai2019@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

25 Nguyễn Thị Thanh Trang 25/09/1992
trangmiumiu92@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

26 Phan Ngọc Sanh 06/10/1962
phanngocsanhgvthnt@gma

il.com
Trường Tiểu học Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

27 Đinh Thị Thanh Thiện 24/09/1994
thanhthiendhqn@gmail.co

m
Mường

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

28 Lê Thị Minh Hảo 10/06/1977 haominhle77@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

29 Lê Thị Trường Giang 06/07/1975 chanhduc71@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

30 Đặng Thị Ngọc Ngà 04/08/1967 ngahuy01@gmail.com Trường Tiểu học số 1 Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

31 Nguyễn Thị Thúy Vân 21/11/1977
vanannhon1977@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 1 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

32 Trần Nguyễn Diễm Thu 22/08/1978
trannguyendiemthu228@g

mail.com
Trường Tiểu học số 1 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

33 Hồ Thị Kiều Chinh 06/06/1975
kieuchinhnhonhoa@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

34 Võ Thị Nga 04/10/1970 ngavothi70@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

35 Lê Thị Thu Hoài 01/12/1973
hoaihuonghuemai@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

36 Nguyễn Thị Như Ý 12/06/1982
cuongnhuy1982@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

37 Trịnh Thị Bích Thảo 01/01/1981 hobinhthin.76@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

38 Võ Thị Mộng Ngọc 04/11/1977 vomongngoc@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

39 Lê Thị Hồng 08/06/1988 hongthile759@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

40 Lê Thị Mười 07/07/1977 lethimuoipro@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

41 Nguyễn Thị Kim Loan 23/03/1975 kimloan1035@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

42 Thái Thị Thu Vân 12/02/1967
thaivanso2dapda@gmail.c

om
Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

43 Lê Cao Nghĩa 11/11/1963 lecaonghia123@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

44 Nguyễn thế Phúc 17/08/1991 thephuccv@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

45 Lê Thị Thùy Oanh 07/09/1981 tyvan012@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

46 Nguyễn Thị Thùy Nhân 27/09/1972 thuynhan2709@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

47 Thân Thị Thu Hường 19/05/1970
thuhuong190570@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn



48 Lê Văn Hùng 01/01/1980
hunglevan7319@gmail.co

m

Trường PTDTBT TH&THCS  

 Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

49 Phan Thanh Phương 02/08/1977
phanthanhphuongvt162@g

mail.com

Trường PTDTBT TH&THCS  

 Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

50 Trương Hữu Chiên 19/12/1969 huuchienvk@gmail.com
Trường PTDTBT TH&THCS  

 Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

51 Vương Thái Hà 20/01/1971
vuonghavinhthanh@gmail.

com

Trường PTDTBT TH&THCS  

 Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

52 Đinh Thị Mỹ Dung 05/01/1979
dinhthimydung05@gmail.c

om

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

53 Trần Thị Thanh Hiệp 20/01/1975
hiepvinhthuan@yahoo.com

.vn

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

54 Nguyễn Văn Bảo 04/09/1969 baovinhhoa@gmail.com
Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

55 Nguyễn Thị Phương Nam 27/12/1975
npnam.ththitran@gmail.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

56 Phan Công Thịnh 31/12/1966
thinhphan1970@gmail.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

57 Phan Thị Hoa 12/11/1973
phanhoa12111973@gmail.

com

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

58 Đinh văn Diện 08/05/1969 dienvhvt@gmail.com Ba-Na Trường Tiểu học Vĩnh Hảo
Huyện Vĩnh 

Thạnh

59 Nguyễn Thị Minh Tiến 15/04/1970 minhtienthvh@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Hảo
Huyện Vĩnh 

Thạnh

60 Đặng Thị Tỵ 01/02/1966
thity.thvinhhiep@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

61 Đinh Thị Nữ 01/05/1971
dinhnu.thvinhhiep@gmail.

com
Ba-Na Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

62 Trương Thị Diên 16/02/1974
truongdien.thvinhhiep@gm

ail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

63
Nguyễn Thị Dương 

Huyền
04/07/1972

duonghuyen.thvinhquang

@gmail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

64 Trương Thị Mỹ Lệ 15/11/1980
myle.thvinhquang@gmail.

com
Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

65 Đinh Thị Khánh Linh 07/07/1978
dinhkhanhlinh1978@gmail

.com
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

66 Nguyễn Văn Minh 06/04/1971
nguyenminhvk@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

67 Nguyễn Văn Phái 16/12/1970
nguyenvanphaivt2@gmail.

com
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

68 Trần Ngọc Thông 10/01/1975
thongbaokhang@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

69 Đinh Thị Thúy Sách 28/05/1976
dinhthithuysach@gmail.co

m
Ba-Na Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

70 Nguyễn Thị Hoa 10/3/1969
nguyenthihoa.vinhthinh1@

gmail.com
Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

71 Nguyễn Thị Yến 20/03/1967 yenvt67@gmail.com Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh
Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 71 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Bùi Thị Liễu 26/06/1980 bilieu1980@gmail.com Trường Tiểu học Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

2 Trần Thị Thọ 28/10/1968 tranthok2@gmail.com Trường Tiểu học Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

3 Nguyễn Thị Muộn 16/12/1992
nguyenthimuonmp@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

4 Nguyễn Thị Thảo 20/03/1994 caithao11@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

5 Trần Thanh Hùng 20/12/1976
hungtranthanhmct@gmail.

com

Trường Tiểu học Mỹ Chánh 

Tây

Huyện Phù 

Mỹ

6 Đào Văn Linh 02/02/1967 linhmychau1@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

7 Lê Thị Hồng Vân 10/10/1973
lethihongvan12@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

8 Nguyễn Thị Nga 07/10/1970 ngamc2@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

9 Lê Văn Tra 10/05/1969 levantra1005@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

10 Nguyễn Văn Quỳnh 31/12/1966 quynhgvmd@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

11 Bùi Thị Thu Trang 13/01/1988
buithithutrang48@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

12 Trần Thị Bích Thủy 08/07/1975
tranthibichthuy99@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

13 Lại Quang Dung 08/08/1962
laiquangdunggv@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

14 Nguyễn Thanh Giảng 16/10/1970
nguyenthanhgiang1970@g

mail.com
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

15 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 30/07/1980
anhtuyetnguyen@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

16 Phan Thị Phụng 10/12/1967
phanthiphung1967@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

17 Cù Thị Minh 20/06/1973
cuthiminhmyloi1@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

18 Đặng văn Tỉnh 24/02/1968
tinhdangvan68@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

19 Phan Thị Thu Nguyệt 31/12/1966
thunguyetml321@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

20 Lương Văn Minh 09/05/1962
luongvanminh5c@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ MỸ - LỚP 7

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Ngọc Toàn - Trƣờng Tiểu học Mỹ Châu

- Điện thoại: 0373752979 - Email: toanmychau1@gmail.com



21 Nguyễn Thị Nhành 28/03/1968 thinhanh1968@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Phong
Huyện Phù 

Mỹ

22 Nguyễn Thị xuân Hương 20/07/1967
xuanhuongmp1967@gmail

.com
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

23 Nguyễn Văn Thỉnh 10/12/1969
nguyenvanthinh458@gmai

l.com
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

24 Nguyễn Văn Hòa 20/09/1970
hoanguyenvan093@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

25 Lê Thị Mai Hương 30/10/1967
lethimaihuong1967@gmail

.com
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

26 Nguyễn Kim Thành 09/02/1966
nguyenkimthanh666666@

gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

27 Võ Thị Thủy 29/04/1972
lethanhbinhvkspm@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

28 Đặng Thị Liên 10/03/1971 liendang0001@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

29 Hồ Công Khanh 02/01/1966
hocongkhanh2019@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

30 Lê Thị Diệp 25/03/1967 thidieptai1@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

31 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/04/1979
nguyenthuhoaipm@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

32 Phan Thị Luận 12/11/1979
phanthiluanmychanh2@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

33 Phan Thị Tài 12/10/1968 taigvcap1@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

34 Đặng Thị Hường 19/11/1966
dangthihuongmytrinh@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

35 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 04/03/1970 mylemytrinh@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Trinh
Huyện Phù 

Mỹ

36 Nguyễn Thị Tố Hoa 01/05/1969 hoamytrinh@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Trinh
Huyện Phù 

Mỹ

37 Trần Thị Hải 15/02/1974
tranhaitruongtieuhocmytrin

h@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

38 Lê Thị Đức Tuyết 01/12/1986 ltdtuyet0112@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

39 Nguyễn Thị Thu Đào 10/02/1968 thudaomc1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

40 Nguyễn Thị Thuận 10/03/1993
nguyenthithuan10031993

@gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

41 Nguyễn Đình Thọ 07/08/1966 dinhthohiep1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

42 Võ Thị Lệ 01/02/1976 vothile0102@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

43 Đồng Văn Đức 31/12/1970
dongvanducmt1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

44 Lê Thanh Phong 20/10/1979
lethanhphonggvmt@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

45 Trương Thị Thanh Ngạn 05/05/1970 nganthmc2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

46 Đào Thị Mỹ Hiệp 22/02/1981 myhiep2202@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

47 Hà Như Linh 08/06/1996 hanhulinh07@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ



48 Huỳnh Thị Mơ 16/08/1992 mohuynh1992@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

49 Nguyễn Thị Loan 02/03/1968 loan5724@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

50 Nguyễn Thị Thu Hà 29/11/1973 thuhamt1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

51 Nguyễn Văn Chí 10/08/1963 hongloan601@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

52 Đặng Thị Như 15/07/1975 thinhu1975@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

53 Nguyễn Thị Kim Lệ 15/08/1975
nguyenthikimle12@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

54 Đặng Thanh Hải 02/03/1970
dangthanhhai231970@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

55 Ngô Văn Hiên 02/02/1966 vanhien3249@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

56 Tạ Thị Minh Hiền 02/02/1979
minhhienta02021979@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

57 Trần Hữu Phước 04/12/1971
phuoc04121971@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

58 Hồ Loan 10/02/1983 loanmycat@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

59 Kiều Thị Thùy Linh 20/03/1997 linhviva97@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

60 Nguyễn Đình Phong 08/04/1966
nguyendinhphongtpt@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

61 Nguyễn Thị Phúc 12/10/1972 myphucmt@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

62 Nguyễn Hải Tường 01/03/1980
haituong31980@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

63 Nguyễn Thị Mai Hoài 08/02/1997
nguyenthimaihoai97@gma

il.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

64 Nguyễn Văn Dững 20/10/1969
nguyenvan12345dung@gm

ail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

65 Tô Hồng Thanh 19/09/1969
tohongthanh123@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

66 Võ Thị Ánh 22/05/1981 nhatdieu2007@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

67 Bùi Thị Thanh Diệu 09/03/1981
thanhdieuthitranso2@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

68 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 03/07/1978
nguyenthianhtuyetgv0307

@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

69 Võ Thị Trinh 06/12/1968 vothitrinhbd@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 69 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Văn Sắc 01/01/1965 dangvansacad@gmail.com Trường Tiểu học Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

2 Phan Thị Mỹ Thanh 04/04/1968 dungthanh971@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

3 Thái Thị Thanh Huy 03/12/1978
thaithanhhuykongchro@g

mail.com

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

4 Đinh Thị Tuyết Nga 19/03/1969 ngats1968@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hảo Tây
Huyện Hoài 

Ân

5 Dương Thị Nhứt 17/11/1979 thinhut727@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hảo Tây
Huyện Hoài 

Ân

6 Lưu Văn Hoàng 01/11/1975
vanhoang1975770208@gm

ail.com
Trường Tiểu học Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

7 Đinh Văn Phú 28/02/1982 nguyenmyit93@gmail.com Trường Tiểu học Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

8 Dương Thị Phương Dung 26/10/1995
duongthiphuongdung26101

995@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

9 Huỳnh Thị Thương 01/01/1971
thuonghuynhbs@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

10 Trần Văn Tiến 20/04/1962
phuocthanhanmy64@gmail

.com
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

11 Đặng Thị Lại 10/07/1977
lai1007annghia@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

12 Nguyễn Văn Dưỡng 02/09/1977
nguyenvanduongannghia@

gmail.com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

13 Lưu Thị Tình 02/02/1971
luuthitinh02021971@gmai

l.com
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

14 Nguyễn Thị Thanh Thủy 15/12/1966
thuynguyenanphong@gmai

l.com
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

15 Trần Thị Diễm 18/09/1979
tranthidiem1100@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

16 Ngô Thị Kim Nữa 30/12/1971 kimnua71@gmail.com Trường Tiểu Học Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

17 Trần Văn Khương 11/01/1964 khuongat2@gmail.com Trường Tiểu Học Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

18 Trần Thị Xuân Lan 25/02/1969
tranxuanlan8888@gmail.c

om

Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

19 Huỳnh Thị Phi Yến 10/09/1968 yenatt1968@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

20 Nguyễn Thị Thanh Mai 02/03/1970
nguyenmai27896@gmail.c

om

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

HOÀI ÂN, HOÀI NHƠN - LỚP 8

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Ngơi - Trƣờng Tiểu học Số 1 Hoài Hƣơng

- Điện thoại: 0376069939 - Email: tranthingoi1990@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Nguyễn Như Sơn 31/12/1975 sonboktoi@gmail.com Trường Tiểu học Bok Tới
Huyện Hoài 

Ân

22 Nguyễn Thị Minh 01/02/1979
nguyenminhanson.79@gm

ail.com
Trường Tiểu học Đăk Mang

Huyện Hoài 

Ân

23 Nguyễn Thị Phúc 09/06/1981 thiphuc52@gmail.com Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân

24 Phạm Thị Minh Trang 22/12/1977
trangpham22121976@gma

il.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

25 Trần Thị Thanh Long 18/11/1978
phamthanhhoa117@gmail.

com
Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

26 Ngô Thị Kim Chi 30/08/1970 ngochi0211@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

27 Nguyễn Công Toại 03/03/1963 congtoaigv@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

28 Trương Thị Xuân Lan 12/01/1974 lanxuan74@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

29 Võ Thị Diệu Hậu 05/05/1975 hautdv@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

30 Bùi Văn Hợp 23/12/1962 vanhopthhp@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Lý Trịnh Thu Hằng 28/05/1997 lyhang28597@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Nguyễn Thị Thuần 12/10/1968
nguyenthithuan7763@gma

il.com
Trường TH&THCS Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Trần Thị Luyện 14/04/1971 myluyengv@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Bùi Chí Trung 23/02/1973
trungbinhminh123@gmail.

com
Trường Tiểu học Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Chế Thị Huệ 13/07/1970 chehuegvhc@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Huỳnh Kim Giang 02/04/1972 giang02hc@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Nguyễn Thị Minh Nhớ 15/02/1974 toiminh1974@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Đinh Đình Vinh 21/02/1975 dinvinhhhh@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Hải
Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Nguyễn Văn Tuấn 05/05/1971 tuanbamk@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Hải
Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Trương Thị Bích Ngọc 12/01/1978
truongbichngocgv@gmail.

com
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Huỳnh Thị Thủy 16/05/1998 thuyhc98@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Lê Văn Thanh 04/12/1962
vanthanhhs1962@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Trần Thị Kim Oanh 16/06/1994
kimoanh160694@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Đặng Thị Ánh Nguyệt 15/06/1996
dangthianhnguyet150696

@gmail.com
Trường Tiểu học Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Nguyễn Thanh Tùng 17/08/1965
nguyentung1808hx@gmail

.com
Trường Tiểu học Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46 Huỳnh Diệu Trang 22/09/1995
huynhdieutrang1995@gma

il.com

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Lâm Thị Trinh 10/03/1995
lamthitrinh9577@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn



48 Lê Thị Bích Loan 05/03/1969
lethibichloan69@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/09/1979 thanhthaobson@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Võ Thị Thêm 20/12/1997 themvo.77x@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Lê Thị Tuyết Vân 21/02/1971
lethituyetvanhcb@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

52 Võ Thị Kim Trang 01/09/1995 votrangx1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53 Lê Thị Mỹ Thạch 25/10/1989
lethimythach2510@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

54 Nguyễn Thị Ánh Trúc 19/05/1980
nguyenthianhtruc2015@g

mail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

55 Huỳnh Thị Xuân Diễm 15/03/1997 xuandiemh@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

56 La Thị Viên 05/10/1994 lathivien1994@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

57 Đặng Thị Sâm 16/02/1968 dangsamso1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

58 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 22/08/1995
hongcamnguyen54@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

59 Phan Thị Xuân Thùy 20/10/1967 phanxthuy67@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

60 Tôn Thị Cảnh 06/08/1970 tonthicanh@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

61 Trần Thị Bích Trâm 06/09/1997
hoangvietlangviet@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

62 Võ Thành Học 16/06/1985 thanhhocvnt@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

63 Hồ Đức Hùng 12/03/1969 hungcan1969@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

64 Trần Ái Vi 07/08/1995 vi070895@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

65 Trương Thị Thu Sương 21/02/1993
thusuong210293@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

66 Vương Thị Kim Thoa 24/02/1972 kimthoatqb1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

67 Nguyễn Thị Lưu 10/10/1968 luuthao68@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

68 Trần Thị Dư 10/12/1976 tranthidu1976@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

69 Nguyễn Chánh 21/12/1965
nguyenchanhhtt1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

70 Nguyễn Khôi Nguyên 10/11/1995
nguyenkhoinguyen101195

@gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

71 Phạm Thị Thanh Hà 05/12/1981
phamthanhha542@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

72 Trần Thị Ngọc Anh 02/01/1994
ngocanh091193@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 72 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thị Bích Thuận 20/06/1978
nguyenthuantq1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/09/1979
nhung05091979@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3 Nguyễn Thị Lên 23/10/1969 nguyenlen23@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Huỳnh Bổn 27/10/1977
huynhbon80@yahoo.com.v

n

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Huỳnh Thị Lan 13/03/1980
lamhoaichau12@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Nguyễn Tấn Nguyên 09/02/1995
nguyentannguyen95@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Nguyễn Thị Dậy 02/12/1970
nguyenthidaytqn@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Trần Thị Thanh Phượng 17/03/1978
thanhphuongtqn1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Trịnh Thị Mai Hiền 10/02/1971 maigatqn1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Trương Thị Kim Loan 22/08/1978
truongkimloan1978@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Châu Thị Tiếp 10/08/1973 chautiep.72@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Lê Phước Nguyên 31/12/1966
phuocnguyenbstay@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Phạm Thị Phụng 01/02/1970 phamphungb4@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Trương Thị Thanh Thúy 01/11/1969 thanhthuybs3@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Võ Thị Tuyết Thanh 10/05/1978
vothituyetthanh78@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Đỗ Phú Trung 20/08/1970 dophutrung70@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Kiều Lê Minh Hiếu 03/03/1998
kieuleminhhieu123@gmail

.com

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Ngô Thị Vân 08/03/1968 ngothivanhd2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Nguyễn Hà Diễm Thúy 10/11/1976 diemthuyhd3@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

20 Phan Thị Thanh Tuyền 10/03/1971
thanhtuyenthhd2@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, AN LÃO - LỚP 9

GVCC hỗ trợ: Lữ Thị Ngọc Bích - Trƣờng Tiểu học số 1 Hoài Đức

- Điện thoại: 0386024109 - Email: bichhuyen726@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



21 Nguyễn Thị Nhân Hậu 06/06/1998
nhanhau1998hp@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Nguyễn Thị Thảo 24/03/1979 thaomyhcb@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Lê Trung Kiên 22/02/1969 thomhm2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Trần Thị Cúc 30/11/1973 cuchm2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Huỳnh Thị Thu Trang 12/05/1992
thutranghuynh125@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Lê Thị Loan 20/01/1995 loanle0120@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Dương Ngọc Xuyên 30/04/1993 xuyen3004@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Trương Thanh Điều 16/09/1970
thanhdieu1970@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Trương Thị Mơ 06/11/1995
skinytruong1995@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Ngô Thanh Tùng 15/06/1970 nthanhtung70@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Phạm Văn Sau 04/11/1971 pvan.sau@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Trần Thị Tuyết Vy 19/09/1997 tuyetvy040@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Nguyễn Lý Giang Thùy 18/01/1971
nguyenlygiangthuy@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Võ Ngọc Bảo 06/02/1980
ngocbaoxd121980@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Vũ Thị Bạch Huệ 30/12/1972 vtbhuehn@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Huỳnh Phương Khánh 26/06/1997
khanhhuynhtqb3@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Huỳnh Thị Mấy 27/08/1980 tptmay81@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Lê Thị Hồng Vân 08/12/1975 lethijhongvan@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Trần Thị Khanh 30/04/1973
khanhtranthi3004@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40
Trương Hoàng Như 

Nguyệt
26/03/1996

truonghoangnhunguyet199

6@gmail.com

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Đinh Thị Phang 14/03/1980
dinhthiphang2020@gmail.

com
Hrê Trường Tiểu học An Dũng

Huyện An 

Lão

42 Đinh Thị Minh 03/09/1970
minhanhunganlao@gmail.c

om
Hrê Trường Tiểu học An Hưng

Huyện An 

Lão

43 Phan Ngọc Nhanh 24/04/1964
phanngocnhanh1964@gma

il.com
Trường Tiểu học An Hưng

Huyện An 

Lão

44 Mai Thị Bích Thủy 20/09/1990
bichthuy020915@gmail.co

m
Trường Tiểu học An Nghĩa

Huyện An 

Lão

45 Nguyễn Thị Ngà 20/04/1972
ngalinh200472@gmail.co

m
Trường Tiểu học An Quang

Huyện An 

Lão

46 Trần Thị Quy 20/03/1973
hoanghai19111995@gmail

.com
Trường Tiểu học An Quang

Huyện An 

Lão

47 Đinh Thị Thao 08/08/1967
dinhthithaotieuhocantan@

gmail.com
Trường Tiểu học An Tân

Huyện An 

Lão



48 Nguyễn Văn Binh 26/06/1967 tambinhantan@gmail.com Trường Tiểu học An Tân
Huyện An 

Lão

49 Nguyễn Văn Tín 20/12/1969
vantinantan1969@gmail.co

m
Trường Tiểu học An Tân

Huyện An 

Lão

50 Giã Tấn Hoàng Anh 08/08/1993
giatanhoanganh93@gmail.

com
Trường Tiểu học An Toàn

Huyện An 

Lão

51 Nguyễn Văn Thuận 01/05/1966
thuannguyen51966@gmail

.com
Trường Tiểu học An Toàn

Huyện An 

Lão

52 Đinh Thị Trê 01/03/1971 treanhung@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Trung
Huyện An 

Lão

53 Nguyễn Đoàn 25/04/1969 doananlao123@gmail.com Trường Tiểu học An Trung
Huyện An 

Lão

54 Phạm Thị Nở 05/09/1979 phamnoantr@gmai.com Trường Tiểu học An Trung
Huyện An 

Lão

55 Vương Đặng Vy 07/08/1993
vuongdangvy93@gmail.co

m
Trường Tiểu học An Trung

Huyện An 

Lão

56 Đinh Văn Nhâm 01/12/1990 nhamanvinh11@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh
Huyện An 

Lão

57 Dương Thị Quế 01/01/1980
duongthiqueah1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

58 Lê Văn Dũng 02/09/1970 vandungah1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

59 Đặng Thị Hồng Hải 18/04/1975
honghaianhoa2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

60 Nguyễn Đức Thảo 30/04/1969 thaottth@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

61 Nguyễn Thị Hợp 25/12/1971 bichhop9697@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

62 Phan Thị Ngọc Thúy 17/01/1970
ngocthuyanhoa2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

63 Trần T Bích Phượng 16/03/1976
phuonganlao2010@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

64 Trần Thị Thanh Phượng 24/11/1971
thanhphuongah2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

65 Trương Thị Bích Loan 10/09/1975 bichloanal@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

66 Võ Thị Minh Vị 01/01/1977 vothiminhvi@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

67 Võ Văn Toàn 26/10/1974
vovantoananhoa2@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa

Huyện An 

Lão

68 Đỗ Cao Ngọc 10/11/1965 caongoctt@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

69 Huỳnh Thị Kim Sương 29/06/1993 hksuong@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

70 Lê văn Trâm 12/12/1977 tramgval@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

71 Trần Đông Sơ 17/07/1976 sotran3@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

Danh sách này gồm có 71 người./.
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